TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
THÔNG BÁO
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA SỬ DỤNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG
NĂM HỌC 2023-2024
KHỐI 10
	STT
	TÊN SÁCH
	NXB

	1
	Ngữ văn 10, tập 1 
	 NXBGDVN
Chân trời sáng tạo 

	2
	Ngữ văn 10, tập 2
	 NXBGDVN
Chân trời sáng tạo 

	3
	Chuyên đề học tập Ngữ văn 10
	 NXBGDVN
Chân trời sáng tạo 

	4
	Toán 10, tập 1
	 NXBGDVN
Chân trời sáng tạo 

	5
	Toán 10, tập 2
	 NXBGDVN
Chân trời sáng tạo 

	6
	Chuyên đề học tập Toán 10
	 NXBGDVN
Chân trời sáng tạo 

	7
	Tiếng Anh 10 (Friends Global)
	 NXBGDVN 

	8
	Lịch sử 10
	 NXBGDVN
Chân trời sáng tạo 

	9
	Chuyên đề học tập Lịch sử 10
	 NXBGDVN
Chân trời sáng tạo 

	10
	Giáo dục quốc phòng và an ninh 10
	 NXBGDVN
Kết nối tri thức 

	11
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10
	 NXB Đại Học Huế
Cánh diều 

	12
	Giáo dục thế chất 10: Bóng đá
	 NXBĐHSP
Cánh diều 

	13
	Giáo dục thế chất 10: Bóng rổ
	

	14
	Giáo dục thế chất 10: Đá cầu
	

	15
	Giáo dục thế chất 10: Cầu lông
	

	16
	Giáo dục thể chất 10 -Bóng chuyền
	 NXBGDVN
Kết nối tri thức 

	17
	Địa lí 10
	 NXBGDVN
Chân trời sáng tạo 

	18
	Chuyên đề học tập Địa lí 10
	 NXBGDVN
Chân trời sáng tạo 

	19
	Giáo dục kinh tế & Pháp luật 10
	 NXBGDVN
Chân trời sáng tạo 

	20
	Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế & Pháp luật 10
	 NXBGDVN
Chân trời sáng tạo 

	21
	Vật lí 10
	 NXBGDVN
Chân trời sáng tạo 

	22
	Chuyên đề học tập Vật lí 10
	 NXBGDVN
Chân trời sáng tạo 

	23
	Hóa học 10
	 NXBGDVN
Chân trời sáng tạo 

	24
	Chuyên đề học tập Hóa học 10
	 NXBGDVN
Chân trời sáng tạo 

	25
	Sinh học 10
	 NXBĐHSP
Cánh diều 

	26
	Chuyên đề học tập Sinh học 10
	 NXBĐHSP
Cánh diều 

	27
	Tin học 10
	 NXBGDVN
Kết nối tri thức 

	28
	Chuyên đề học tập Tin học 10 -
Định hướng tin học ứng dụng
	 NXBGDVN
Kết nối tri thức 

	29
	Công nghệ 10- Công nghệ trồng trọt
	 NXBGDVN
Kết nối tri thức 



KHỐI 11
	STT
	TÊN SÁCH
	NXB

	1
	Ngữ văn 11, tập 1 
	 NXBGDVN
Chân trời sáng tạo 

	2
	Ngữ văn 11, tập 2
	 NXBGDVN
Chân trời sáng tạo 

	3
	Chuyên đề học tập Ngữ văn 11
	 NXBGDVN
Chân trời sáng tạo 

	4
	Toán 11, tập 1
	 NXBGDVN
Chân trời sáng tạo 

	5
	Toán 11, tập 2
	 NXBGDVN
Chân trời sáng tạo 

	6
	Chuyên đề học tập Toán 11
	 NXBGDVN
Chân trời sáng tạo 

	7
	Tiếng Anh 11 (Friends Global)
	 NXBGDVN 

	8
	Lịch sử 11
	 NXBĐHSP 
Cánh diều 

	9
	Chuyên đề học tập Lịch sử 11
	 NXBĐHSP 
Cánh diều 

	10
	Giáo dục quốc phòng và an ninh 11
	 NXBĐHSP 
Cánh diều 

	11
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11
	 NX ĐHSP TP.HCM
Cánh diều 

	12
	Giáo dục thế chất 11: Bóng đá
	 NXBĐHSP 
Cánh diều 

	13
	Giáo dục thế chất 11: Bóng rổ
	

	14
	Giáo dục thế chất 11: Đá cầu
	

	15
	Giáo dục thế chất 11: Cầu lông
	

	16
	Giáo dục thể chất 11 -Bóng chuyền
	 NXBGDVN
Kết nối tri thức 

	17
	Địa lí 11
	 NXBGDVN
Chân trời sáng tạo 

	18
	Chuyên đề học tập Địa lí 11
	 NXBGDVN
Chân trời sáng tạo 

	19
	Giáo dục kinh tế & Pháp luật 11
	 NXBGDVN
Chân trời sáng tạo 

	20
	Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế & Pháp luật 11
	 NXBGDVN
Chân trời sáng tạo 

	21
	Vật lí 11
	 NXBGDVN
Chân trời sáng tạo 

	22
	Chuyên đề học tập Vật lí 11
	 NXBGDVN
Chân trời sáng tạo 

	23
	Hóa học 11
	 NXBĐHSP 
Cánh diều 

	24
	Chuyên đề học tập Hóa học 11
	 NXBĐHSP 
Cánh diều 

	25
	Sinh học 11
	 NXBĐHSP 
Cánh diều 

	26
	Chuyên đề học tập Sinh học 11
	 NXBĐHSP 
Cánh diều 

	27
	Tin học 11
	 NXBGDVN
Kết nối tri thức 

	28
	Chuyên đề học tập Tin học 11 -
Định hướng tin học ứng dụng
	 NXBGDVN
Kết nối tri thức 

	29
	Công nghệ - Chăn nuôi 11
	 NXBGDVN
Kết nối tri thức 

	30
	Chuyên đề học tập Công nghệ 11
	 NXBGDVN
Kết nối tri thức 



